
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN

0108614485

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; hoạt 
động trang trí nội thất;

7410

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ hoạt động điều tra)

7320

3. Quảng cáo
( trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

4. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(loại trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

5. Xuất bản phần mềm 5820

6. Lập trình máy vi tính 6201

7. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

8. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

9. Hoạt động nhiếp ảnh
(Loại trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

10. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Loại trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

11. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAO NGUYEN TRADE AND 
DEVELOPMENT SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAO NGUYEN TRASE CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

5911

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thông tin qua điện thoại, dịch vụ tìm kiếm 
thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

16. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;- Dạy đọc 
nhanh;- Đào tạo tự vệ;- Đào tạo về sự sống;
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;- Dạy máy tính.

8559

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

34. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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200.000.000 VNĐ

36. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

38. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
Kinh doanh thực phẩm chức năng  

4632(Chính)

39. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh;  

4722

40. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

41. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn luật, tư vấn tài chính, hoạt động của 
văn phòng luật sư và công ty luật)

7020

42. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

43. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

44. In ấn
(trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

45. Dịch vụ liên quan đến in 1812

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012861925

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 30 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO     Nữ
24/08/1992 Kinh Việt Nam

13/05/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

3/4Thời gian đăng từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012861925
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 30 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 30 ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO     Nữ

24/08/1992 Kinh Việt Nam

13/05/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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